Mẫu 1. Báo  cáo đánh giá kết quả Chương trình hành động TTGDSK đến 2010

	Tên đơn vị

........................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ngày ..... tháng........ năm 2010


BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TTGDSK ĐẾN 2010


PHẦN I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
· Giới thiệu tóm tắt về đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội của địa phương; tóm tắt về mạng lưới y tế.
· Các thuận lợi, khó khăn cơ bản trong quá trình thực hiện Chương trình hành động TTGDSK đến năm 2010.
PHẦN II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ĐẾN NĂM 2010
1. Thực hiện mục tiêu 1. Làm cho tổ chức Đảng và chính quyền các cấp và mọi người dân hiểu biết các chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. 
a) Đánh giá chung: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể:

	Chỉ tiêu đến 2010
	Kết quả thực hiện đến 2010
	Đánh giá (Đạt/không đạt)
	Nguyên nhân, tồn tại

	100% tổ chức Đảng và chính quyền các cấp nhận thức đầy đủ về vai trò của y tế cơ sở và nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở (Chỉ thi 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng). 
	
	
	

	Tỷ lệ người dân được tiếp cận với thông tin về các chính sách chăm sóc và  bảo vệ sức khoẻ nhân dân: 100% ở đồng bằng, 90% ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. 
	
	
	

	Tỷ lệ người dân hiểu biết về chính sách, pháp luật về lĩnh vực y tế; về phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt của ngành y tế: 70% ở đồng bằng và 50% ở miền núi. 
	
	
	


2. Thực hiện mục tiêu 2:  Nâng cao nhận thức của người dân để họ tự thay đổi hành vi không có lợi cho sức khoẻ bằng hành vi có lợi cho sức khoẻ, chủ động phòng chống dịch bệnh, tự bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và tích cực tham công tác chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng. 

a) Đánh giá chung: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể:
	Chỉ tiêu đến 2010
	Kết quả thực hiện đến 2010
	Đánh giá (Đạt/không đạt)
	Nguyên nhân, tồn tại

	Nâng cao hiểu biết của người dân về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS: 100% nhân dân ở khu vực thành thị và 80% ở khu vực nông thôn, miền núi hiểu đúng và biết cách dự phòng HIV/AIDS (Chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020). 
	
	
	

	Tỷ lệ hộ gia đình nắm được các thực hành sức khoẻ cơ bản và y học thường thức: 60% đối với đồng bằng, 50 % đối với miền núi (Chuẩn Quốc gia về y tế xã). 
	
	
	

	Tỷ lệ bà mẹ có kiến thức và kỹ năng thực hành về dinh dưỡng đúng cho trẻ em đạt 60% vào 2010 (Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2001- 2010). 
	
	
	

	Nâng cao tỷ lệ người dân hiểu biết và tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu y tế quốc gia. Tỷ lệ người dân nắm được thông tin và tham gia phòng chống dịch bệnh: 100% ở vùng có dịch lưu hành, 90% ở các vùng còn lại. 
	
	
	

	Nâng cao hiểu biết và thực hành của người dân về việc sử dụng các phương pháp y học cổ truyền phối hợp với y học hiện đại trong phòng bệnh và chữa bệnh.
	
	
	


3. Thực hiện mục tiêu 3.  Đẩy mạnh xã hội hoá và đa dạng hoá công tác truyền thông GDSK, tạo môi trường thuận lợi để người dân tự chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ thông qua các mô hình: Làng Văn hoá- Sức khoẻ tạo ra phong trào toàn dân vì sức khoẻ, Phòng chống tai nạn thương tích xây dựng cộng đồng an toàn... 

a) Đánh giá chung: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể:
	Chỉ tiêu đến 2010
	Kết quả thực hiện đến 2010
	Đánh giá (Đạt/không đạt)
	Nguyên nhân, tồn tại

	100% Trung tâm Truyền thông GDSK phát triển các hình thức truyền thông và sản xuất được các tài liệu truyền thông GDSK dưới nhiều hình thức, phù hợp với vùng, miền trên lãnh thổ, trình độ, ngôn ngữ và phong tục tập quán của các dân tộc. 
	
	
	

	80% người dân trong các làng, xã nắm được và tích cực tham gia thực hiện các chỉ tiêu xây dựng “Làng văn hoá sức khoẻ” tại Thông tư số 02/2003/TT-BYT ngày 28/3/2003 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động đẩy mạnh chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. 
	
	
	

	Tỷ lệ người dân được tiếp cận với thông tin về phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn: 100% ở đồng bằng và 80% ở miền núi. 
	
	
	

	100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Trung tâm Truyền thông GDSK, các Trung tâm có đủ về số lượng, chất lượng và cơ cấu cán bộ. 100%  đơn vị y tế tuyến tỉnh có tổ hoặc cán bộ truyền thông GDSK. 100% Trung tâm y tế quận, huyện có tổ truyền thông GDSK. 100% trạm y tế xã, phường có cán bộ làm công tác truyền thông GDSK, 95% thôn, bản có nhân viên y tế hoặc cộng tác viên truyền thông GDSK. 
	
	
	


4. Thực hiện mục tiêu 4.  Nâng cao năng lực của hệ thống truyền thông GDSK từ trung ương đến cơ sở. 

a) Đánh giá chung: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể:
	Chỉ tiêu đến 2010
	Kết quả thực hiện đến 2010
	Đánh giá (Đạt/không đạt)
	Nguyên nhân, tồn tại

	100% truyền thông viên, cán bộ y tế xã và y tế thôn bản được tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng truyền thông GDSK
	
	
	

	100% Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh, thành phố thực hiện đào tạo cho truyền thông viên cấp dưới về kiến thức và kỹ năng chuyên môn; tổ chức nghiên cứu, sản xuất tài liệu truyền thông phù hợp với đối tượng đích và đặc thù của từng địa phương, dân tộc. 
	
	
	

	100% cơ sở y tế (bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện và trạm y tế xã) có phòng tư vấn- truyền thông lồng ghép. 
	
	
	

	Cán bộ y tế xã thực hiện truyền thông qua loa truyền thanh xã: 4 lần trở lên/ tháng đối với đồng bằng và 2 lần trở lên/ tháng đối với miền núi
	
	
	

	Y tế thôn bản tham gia tổ chức và thực hiện truyền thông tại các cuộc họp cộng đồng: 6 lần trở lên/năm ở đồng bằng và 4 lần trở lên /năm ở miền núi. 
	
	
	


5. Thực hiện mục tiêu 5. Đảm bảo tài chính, cơ sở làm việc và trang thiết bị cho hoạt động truyền thông GDSK từ trung ương đến cơ sở. 
c) Đánh giá chung: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) Đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể:

	Chỉ tiêu đến 2010
	Kết quả thực hiện đến 2010
	Đánh giá (Đạt/không đạt)
	Nguyên nhân, tồn tại

	100% Trung tâm Truyền thông GDSK tỉnh, thành phố có trụ sở làm việc và có đủ trang bị theo chức năng, nhiệm vụ. 
	
	
	

	100% Tổ Truyền thông GDSK ở tuyến tỉnh và tuyến huyện được đầu tư trang thiết bị cơ bản để phục vụ công tác truyền thông GDSK
	
	
	

	100% Trạm Y tế xã có phòng truyền thông GDSK- tư vấn lồng ghép, có đủ tài liệu và trang thiết bị cần thiết đáp ứng với yêu cầu hoạt động. 
	
	
	

	Đảm bảo 1,5- 2% tổng kinh phí y tế hàng năm cho hoạt động của hệ thống truyền thông GDSK ở các cấp. 
	
	
	


  
PHẦN III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG
I. Quản lý điều hành:

· Thành lập và hoạt động của ban chỉ đạo Chương trình hành động đến 2010 của tỉnh
· Số lượng, chủng loại các văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo và của Trung tâm TTGDSK tỉnh liên quan đến Thực hiện Chương trình hành động
· Sự hợp tác, phối hợp với các ban ngành, cơ quan liên quan triển khai hoạt động

· Đánh giá chung: 

II. Thực trạng mạng lưới và tổ chức

· Mạng lưới truyền thông GDSK các tuyến được thành lập và kiện toàn so với yêu cầu
· Cơ sở vật chất, trang thiết bị truyền thông các tuyến so với nhu cầu và quy định
· Nhân lực làm công tác truyền thông các tuyến
· Đánh giá chung:
Bảng 1.  Thực trạng mạng lưới và tổ chức đến năm 2010
	
	Nội dung
	Tổng số theo nhu cầu
	Hiện có/đạt yêu cầu
	Đạt tỷ lệ %
	Ghi chú

	1
	Đơn vị có tổ/phòng /bộ phận truyền thông GDSK được thành lập theo yêu cầu
	
	
	
	

	
	Tuyến tỉnh
	
	
	
	

	
	Tuyến huyện
	
	
	
	

	
	Tuyến xã
	
	
	
	

	2
	Đơn vị/bộ phận truyền thông GDSK đáp ứng các quy định về cơ sở vật chất, phòng ban
	
	
	
	

	
	Trung tâm TTGDSK tỉnh
	1
	
	
	

	
	Tuyến tỉnh
	
	
	
	

	
	Tuyến huyện
	
	
	
	

	
	Tuyến xã
	
	
	
	

	3
	Trang thiết bị: Đơn vị, bộ phận đáp ứng yêu cầu về TTB truyền thông
	
	
	
	

	
	Trung tâm TTGDSK tỉnh
	1
	
	
	

	
	Tuyến tỉnh
	
	
	
	

	
	Tuyến huyện
	
	
	
	

	
	Tuyến xã
	
	
	
	

	4
	Thực trạng một số TTB truyền thông
	
	
	
	

	
	Bàn dựng
	
	
	
	

	
	Máy quay
	
	
	
	 

	
	Máy ảnh
	
	
	
	

	
	Máy ghi âm
	
	
	
	

	
	Bộ loa phát thanh
	
	
	
	

	
	Máy tính để bàn
	
	
	
	

	
	Máy tính xách tay
	
	
	
	

	
	Projector
	
	
	
	

	5
	Đơn vị/bộ phận truyền thông có đủ nhân lực theo quy định
	
	
	
	

	
	Trung tâm TTGDSK tỉnh
	
	
	
	

	
	Tuyến tỉnh
	
	
	
	

	
	Tuyến huyện
	
	
	
	

	
	Tuyến xã
	
	
	
	

	6
	Thực trạng nhân lực làm công tác truyền thông GDSK
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	

	
	Sau đại học
	
	
	
	

	
	Đại học
	
	
	
	

	
	Cao đẳng
	
	
	
	

	
	Trung cấp
	
	
	
	

	
	Khác
	
	
	
	


III. Hoạt động chuyên môn

3.1.Thực hiện các hoạt động truyền thông:

Đánh giá kết quả các hoạt động:
· Truyền thông trên đài truyền hình và phát thanh
· Truyền thông trên báo chí và trang tin điện tử

· Truyền thông trực tiếp tại cộng đồng: Tổ chức các sự kiện, chương trình, các loại hình truyền thông tại cộng đồng, tư vấn, thảo luận nhóm...

Bảng 2. Thống kê tài liệu truyền thông trên đài phát thanh, truyền hình 2005-2010
	TT
	Thể loại
	Truyền hình
	Phát thanh
	Ghi chú

	1
	Tin
	
	
	

	2
	Bài và phóng sự
	
	
	

	3
	Tọa đàm
	
	
	

	4
	Chuyên mục
	
	
	

	5
	Thông điệp
	
	
	

	6
	Phim ngắn/phổ biến kiến thức
	
	
	

	7
	Khác (ghi rõ)
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


Bảng 3. Kết quả truyền thông qua báo chí và trang tin điện tử giai đoạn 2005-2010
	TT
	Thể loại
	Tin
	Bài
	ảnh
	Số lượng phát hành/truy cập
	Ghi chú

	1
	Bản tin GDSK
	
	
	
	
	

	2
	Bản tin khác...
	
	
	
	
	

	3
	Trang tin điện tử
	
	
	
	
	

	4
	Báo 
	
	
	
	
	

	5
	Khác...
	
	
	
	
	


Bảng 4. Hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng giai đoạn 2005-2010
	T

T
	Loại hình
	Chủ đề/nội dung
	Số lượng hoạt động
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.2. Biên soạn và sản xuất tài liệu
· Đánh giá tóm tắt về năng lực sản xuất tài liệu của đơn vị, chủng loại và số lượng các loại tài liệu truyền thông được sản xuất, in ấn, phổ biến trong giai đoạn 2005-2010
Bảng 5. Biên soạn và sản xuất tài liệu truyền thông giai đoạn 2005-2010
	TT
	Nội dung/chủ đề
	Thể loại
	Số lượng ma-két
	Số lượng cấp phát
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.3.  Đào tạo tập huấn
Đánh giá về kết quả đào tạo tập huấn truyền thông tại địa phương trong giai đoạn 2005-2010

· Năng lực đào tạo của Trung tâm TTGDSK tỉnh

· Tỷ lệ cán bộ, nhân viên y tế liên quan của các tuyến được tập huấn các nội dung liên quan đến truyền thông GDSK

Bảng 6. Kết quả tập huấn về truyền thông giai đoạn 2005-2010
	TT
	Nội dung tập huấn
	Số lớp
	Số học viên
	Đối tượng tập huấn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


IV. Hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

· Nghiên cứu khoa học: Những đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện trong giai đoạn 2005-2010: tên đề tài, mục tiêu, cấp đề tài, năm thực hiện, chủ đề tài...
· Hợp tác quốc tế: Tóm tắt về hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế trong thực hiện các hoạt động truyền thông tại địa phương.

V. Công tác tài chính

 Bảng 7. Kinh phí hoạt động giai đoạn 2005-2010 (đơn vị: ngàn đồng)
	TT
	Nguồn kinh phí
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010 (Kế hoạch)
	Ghi chú

	1
	Kinh phí nhà nước cấp
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn tài trợ
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khác (ghi rõ)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	


· Đánh giá tóm tắt về thực trạng ngân sách hoạt động so với nhu cầu.
VI. Hoạt động khác
Mô tả tóm tắt các hoạt động liên quan khác

PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
4.1. Kết quả đạt được/điểm mạnh, nguyên nhân đạt kết quả

4.2. Những tồn tại, yếu kém cần khắc phục
PHẦN V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

· Các đề xuất, kiến nghị đối với trung ương

· Đề xuất kiến nghị đối với tỉnh

· Các đề xuất kiến nghị liên quan đến xây dựng chương trình hành động Truyền thông GDSK giai đoạn 2011 – 2015:

· Những nội dung ưu tiên

· Mục tiêu, chỉ tiêu: các mục tiêu, chỉ tiêu cần điều chỉnh/ giữ nguyên; bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu mới so với Chương trình hành động đến 2010.

· Đề xuất, bổ sung các giải pháp thực hiện

· Đề xuất, kiến nghị về cách thức tổ chức thực hiện

· Khác...

LÃNH ĐẠO DUYỆT

   (Ký tên, đóng dấu)
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